
5. Biểu tổng hợp báo cáo công nghiệp hàng tháng.

BIỂU MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐIỀU TRA CÔNG NGHIỆP THÁNG

CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	Biểu số 01/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	CHỈ SỐ SẢN XUẤT 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

(Tháng…..năm 201....)
	   Đơn vị gửi báo cáo: Cục TK ……….........

   Đơn vị nhận báo cáo:  Vụ TKCN

















Đơn vị tính: %
	
	Mã số
	Các tháng báo cáo so với tháng bình quân năm 2010
	Dự tính tháng báo cáo
	Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

	
	
	Tháng ….
	Tháng …
	So với tháng bình quân năm 2010
	So với tháng trước
	So với cùng kỳ năm trước
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo ngành CN cấp I, II, IV:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	         Người lập biểu                                       Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên)
	Ngày….tháng…năm 201…

CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)
	


	Biểu số 02/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (Theo giá hiện hành)
Tháng…..năm 201…
	Đơn vị gửi  báo cáo: Cục TK……….

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN


Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Mã số
	Tháng trước tháng báo cáo
	Tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm
đến tháng báo cáo
	Tháng cùng kỳ năm trước với tháng báo cáo
	Cộng dồn từ 
đầu năm đến 
tháng BC
 năm trước
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	
	Tháng báo cáo so với tháng trước
	Tháng BC so cùng kỳ năm trước
	Cộng dồn đến tháng BC so cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG SỐ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo ngành CN cấp I:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu                      Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)                                  (Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm 201...

CỤC TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, họ tên)




	Biểu số 03/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
(theo giá so sánh 2010)
Tháng…..năm 201…
	Đơn vị gửi  báo cáo: Cục TK….….

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN


Đơn vị tính: Triệu đồng

	
	Mã số
	Tháng trước tháng báo cáo
	Tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm
đến tháng báo cáo
	Tháng cùng kỳ năm trước với tháng báo cáo
	Cộng dồn từ 
đầu năm đến 
tháng BC
 năm trước
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	
	Tháng báo cáo so với tháng trước
	Tháng BC so cùng kỳ năm trước
	Cộng dồn đến tháng BC so cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG SỐ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo ngành CN cấp I:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	        Người lập biểu                                            Ng​ười kiểm tra biểu

              (Ký, họ tên)                                                                           (Ký, họ tên)

	Ngày … tháng … năm 201...

                                CỤC TRƯỞNG

 (Ký, đóng dấu, họ tên)




	Biểu số 04/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	SẢN PHẨM CHỦ YẾU

NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tháng…..năm 201…
	Đơn vị gửi báo cáo: Cục TK….. ………
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN


	Mã SP
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
tính
	Tháng
trước tháng báo cáo
	Tháng
báo cáo
	Cộng dồn từ
đầu năm đến
cuối tháng
báo cáo
	Tháng cùng
kỳ năm
trước với tháng báo cáo
	Cộng dồn từ
đầu năm đến cuối tháng báo cáo năm trước
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tháng báo cáo so với tháng trước
	Tháng BC so cùng kỳ năm trước
	Cộng dồn đến cuối tháng BC so cùng kỳ năm trước

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(Ghi theo danh mục sản phẩm quy định)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ngày … tháng … năm 201...

	
	Người lập biểu
	                Người kiểm tra biểu
	CỤC TRƯỞNG

	
	(Ký, họ tên)
	
	      (Ký, họ tên)
	(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 05/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	CHỈ SỐ TIÊU THỤ 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 

CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

  Tháng ……năm 201…


	Đơn vị gửi  báo cáo: Cục TK...…...........

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN


Đơn vị tính: %
	
	Mã số
	Chính thức các tháng và tháng ước tính so với tháng bình quân năm 2010
	Dự tính tháng báo cáo
	Chỉ số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

	
	
	Tháng ….
	Tháng …
	So với tháng bình quân năm 2010
	So với tháng trước
	So với cùng kỳ năm trước
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	TOÀN NGÀNH CN CHẾ BIẾN,

 CHẾ TẠO
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo ngành CN cấp I, II,  IV:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu                           Người kiểm tra biểu

                 (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)
	Ngày….tháng…năm 201…

CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 06/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	CHỈ SỐ TỒN KHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

  Tháng ……năm 201…


	Đơn vị gửi  báo cáo: Cục TK……...….

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN

















Đơn vị tính: %
	
	Mã
số
	Tháng báo cáo 

so với tháng 
bình quân 
năm gốc 2010
	Tháng báo cáo so với tháng
trước
	Tháng báo cáo 

so với tháng
cùng kỳ 

năm trước

	A
	B
	1
	2
	3

	TOÀN NGÀNH CN CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
	
	
	
	

	Chia theo ngành CN cấp I, II, IV:
	
	
	
	

	- Ngành ….
	
	
	
	

	+ Sản phẩm …..
	
	
	
	

	+  Sản phẩm …..
	
	
	
	

	- Ngành ….
	
	
	
	

	+ Sản phẩm …..
	
	
	
	

	+  Sản phẩm …..
	
	
	
	


	Ngư​ời lập biểu                 Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm 201…..

CỤC TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số 07/CN-T

Ngày nhận báo cáo: Ngày 17 tháng sau tháng báo cáo
	CHỈ SỐ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
  Tháng …năm 201…


	Đơn vị gửi  báo cáo: Cục TK……...….

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ TKCN

















Đơn vị tính: %
	
	Mã
số
	Tháng báo cáo 

so với tháng trước
	Tháng báo cáo so với tháng cùng kỳ năm trước
	Cộng dôn đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

	A
	B
	1
	2
	3

	TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	Chia theo loại hình doanh nghiệp:
	
	
	
	

	· Khu vực doanh nghiệp nhà nước
	
	
	
	

	· Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

· Khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	
	
	
	

	Chia theo ngành CN cấp I, II:
	
	
	
	

	- Ngành ….
	
	
	
	

	- Ngành ….
	
	
	
	


	Ngư​ời lập biểu                 Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm 201…..

CỤC TRƯỞNG 

(Ký, đóng dấu, họ tên)


37

